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Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 08/11/2016
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo tin từ Trung tâm Dự báo KTTVTW) 
1. Tin Gió mùa Đông Bắc:
Sáng sớm ngày 9/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gây mưa nhiều nơi, Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9. Dự báo, chiều tối ngày 09/11, không khí lạnh lại được tăng cường, ảnh hưởng đến các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Ở các tỉnh Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng, trung du phổ biến 15-18oC, vùng núi 9-12oC. 
Ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Ở Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
2. Tình hình mưa:
2.1. Lượng mưa ngày: từ 19h00’ ngày 07/11 đến 19h00’ ngày 08/11, các tỉnh miền núi phía Bắc, Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long rải rác có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-70mm, riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có nơi mưa rất to, các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Tĩnh Gia (Thanh Hóa)
	211 mm
	
	Chu Lễ (Hà Tĩnh)
	198 mm

	Quỳnh Lưu (Nghệ An)
	183 mm
	
	Hòa Duyệt (Hà Tĩnh)
	207 mm

	Nam Đàn (Nghệ An)
	205 mm
	
	Trường Sơn (Quảng Bình)
	231 mm

	Vũ Quang (Hà Tĩnh)
	226 mm
	
	
	


2.2. Lượng mưa đêm: từ 19h00’ ngày 08/11 đến 07h00’ ngày 09/11, các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ rải rác có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 10-30 mm; riêng các Thừa Thiên Huế và Quảng Nam có nơi mưa to, các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Sa Pa (Lào Cai)
	37 mm
	
	Đakrông (Quảng Trị)
	49 mm

	Như Xuân (Thanh Hóa)
	51 mm
	
	Tà Lương (T.T.Huế)
	53 mm

	Hương Sơn (Hà Tĩnh)
	34 mm
	
	Thành Mỹ (Quảng Nam)
	61 mm

	Minh Hóa (Quảng Bình)
	33 mm
	
	Hiệp Đức (Quảng Nam)
	42 mm


2.3. Lượng mưa 3 ngày: từ 19h00’ ngày 05/11 đến 19h00’ ngày 08/11, các tỉnh miền núi phía Bắc, Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, tổng lượng mưa phổ biến từ 30-120mm, riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có nơi mưa rất to, một số trạm có tổng lượng mưa lớn như:
	Tĩnh Gia (Thanh Hóa)
	215 mm
	
	Hòa Duyệt (Hà Tĩnh)
	245 mm

	Nam Đàn (Nghệ An)
	233 mm
	
	Trường Sơn (Quảng Bình)
	300 mm

	Vũ Quang (Hà Tĩnh)
	278 mm
	
	Minh Hóa (Quảng Bình)
	216 mm

	Chu Lễ (Hà Tĩnh)
	248 mm
	
	Mai Hóa (Quảng Bình)
	227 mm


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN: 

1. Các sông Trung Bộ:
Lũ trên các sông ở Nghệ An, Hà Tĩnh đang lên, sông Krông Ana (Đắk Lắk) và các sông ở Quảng Bình đang xuống; sông Srêpốk (Đắk Lắk) đang dao động theo điều tiết của hồ thủy điện. Mực nước lúc 01h00’ ngày 09/11 trên sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ là 11,92m (trên BĐ2: 0,42m); sông Gianh tại Mai Hóa là 2,50m (xuống dưới BĐ1); sông Kiến Giang tại Lệ Thủy là 1,57m (trên BĐ1: 0,37m); sông Krông Ana tại Giang Sơn là 422,55m (dưới BĐ2: 0,45m). Sông Cả, sông La và sông Ngàn Phố còn dưới BĐ1.

Dự báo: Lũ trên các sông ở Nghệ An, Hà Tĩnh tiếp tục lên, sông Krông Ana và các sông ở Quảng Bình tiếp tục xuống, sông Srêpốk dao động ở mức cao theo điều tiết của hồ thủy điện.
2. Các sông Nam Bộ:

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm. Mực nước cao nhất ngày 08/11, trên sông Tiền tại Tân Châu: 2,45m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,27m.
Dự báo: Trong 1-2 ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm sau đó lên lại. Đến ngày 12/11, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,65m; tại Châu Đốc ở mức 2,50m. Trong 24h tới, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 111,50m.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

1. Hồ chứa thủy điện: 
a) Hồ chứa thủy điện cắt lũ trên hệ thống sông Hồng:


	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HDBT(m)

	Sơn La
	7h
	08/11
	214,79
	116,87
	1.411
	1.479
	215,0

	
	
	09/11
	214,75
	116,89
	1.352
	1.414
	

	Hòa Bình
	7h
	08/11
	115,10
	10,27
	1.410
	266
	117,0

	
	
	09/11
	115,58
	9,92
	511
	228
	

	Tuyên Quang
	7h
	08/11
	115,57
	47,70
	111
	72
	120,0

	
	
	09/11
	115,73
	47,68
	213
	102
	

	Thác Bà
	7h
	08/11
	53,74
	21,54
	0
	0
	58,0

	
	
	09/11
	53,77
	21,52
	0
	0
	


b) Các hồ chứa thủy điện khác:

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công Thương, đến 7h00’ ngày 09/11, có 21 hồ/152 hồ cập nhật thông tin đang xả tràn, cụ thể:

- Khu vực Bắc Bộ: Có 03 hồ xả tràn (Thái An, Tà Thàng, Ngòi Phát).
- Khu vực Bắc Trung Bộ: Có 01 hồ xả tràn (Nậm Pông).
- Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có 05 hồ xả tràn (Vĩnh Sơn A, Krông H’năng, Sông Hinh, Sông Ba Hạ, Đakmi 4a).

- Khu vực Tây Nguyên: Có 12 hồ xả tràn (Buôn Tua Srah, Buôn Kuốp, Srêpôk 3, Srêpôk 4, Đa Nhim, Đại Ninh, Đồng Nai 2,Đa Dâng 2, Đăk Ru, Hòa Phú, ĐăkSrông 3A, ĐăkSrông 3B).

2. Hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình thủy lợi và An toàn đập, tình hình hồ chứa thủy lợi cập nhật đến 16h00 ngày 08/11/2016 như sau:
- Các hồ chứa của các tỉnh Miền núi phía Bắc: Hầu hết các hồ có mực nước xấp xỉ MNDBT, trung bình đạt từ 80-90% dung tích thiết kế. Riêng tỉnh Quảng Ninh, các hồ mới đạt trung bình 72% DTTK. Một số hồ còn ở mức thấp như: Tràng Vinh, Chúc Bài Sơn, Đầm Hà Động (Quảng Ninh); Xạ Hương (Vĩnh Phúc); Suối Hai (Hà Nội).
- Các hồ chứa của các tỉnh Bắc Trung Bộ: Hầu hết các hồ có mực nước xấp xỉ MNDBT, trung bình đạt từ 80-90% DTTK. Riêng tại Thanh Hóa, các hồ mới đạt trung bình 70% DTTK, một số hồ còn đạt mức thấp như: Cửa Đạt, Yên Mỹ. Tình hình trữ nước các tỉnh Bắc Trung Bộ cụ thể như sau:
	Tên tỉnh
	Thanh Hóa
	Nghệ An
	Hà Tĩnh
	Quảng Bình
	Quảng Trị
	T.T. Huế

	Tỷ lệ tích
	70%
	100%
	95%
	92%
	89%
	69%


Hiện có 11/33 hồ có cửa van đang vận hành xả lũ: Hà Tĩnh: 06/7 hồ (Kẻ Gỗ, Sông Rác, Thượng sông Trí, Kim Sơn, Tàu Voi, Bộc Nguyên); Quảng Bình: 02/6 hồ (Vực tròn, Thác Chuối); Quảng Trị: 02/11 hồ (Nghĩa Hy, Khe Mây); Thừa Thiên Huế: 01/9 hồ (Châu Sơn).

- Các hồ chứa của các tỉnh Nam Trung Bộ: Trung bình đạt từ 75- 95% DTTK. Riêng tại 02 tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định, các hồ mới đạt lần lượt 84% và 68% DTTK. Một số hồ còn ở mức thấp như: Liệt Sơn, Núi Ngang (Quảng Ngãi); Núi Một, Hội Sơn (Bình Định). Tình hình trữ nước các tỉnh Nam Trung Bộ cụ thể như sau:
	TT
	Quảng Nam
	Quảng Ngãi
	Bình Định
	Khánh Hòa
	Phú Yên
	Ninh Thuận
	Bình Thuận

	1
	87%
	84%
	68%
	86%
	85%
	87%
	99%


Hiện có 13/36 hồ có cửa van đang vận hành xả lũ: Khánh Hòa: 03/11 hồ (Suối Dầu, Cam Ranh, Hoa Sơn); Ninh Thuận: 06/11 hồ (Sông Sắt, Sông Trâu, Trà Co, Cho Mo, Bà Râu, Nước Ngọt); Bình Thuận: 04/14 hồ (Sông Quao, Cà Giây, Sông Móng, Suối Đá). 
- Các hồ chứa của các tỉnh Tây Nguyên: Hầu hết các hồ có mực nước xấp xỉ MNDBT, trung bình đạt từ 80-95% DTTK. Một số hồ còn đạt mức thấp như: Ea Kao 56% (Đắk Lắk); Đắk Loh 59% (Kon Tum). Hiện có 03/15 hồ có cửa van đang vận hành xả lũ: Kon Tum: 01/07 hồ (Đăk Yên); Đăk Lăk: 02/8 hồ (Ea Soup Thượng, Buôn Yông).

- Các hồ chứa của các tỉnh Đông Nam Bộ: Trung bình đạt từ 85-90% DTTK, tuy nhiên, một số hồ còn đạt mức thấp như: Đa Tôn 65%, Gia Hoét I 52% (Bà Rịa Vũng Tàu). Hiện có 01/03 hồ có cửa van đang vận hành xả lũ: Tây Ninh (Dầu Tiếng). 

IV. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI
1. Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ và chuyển các bản tin tin gió mùa Đông Bắc, mưa, lũ tới các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT và các địa phương để sẵn sàng các biện pháp ứng phó.
2. Các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên tiếp tục triển khai công tác khắc phục hậu quả mưa, lũ; các tỉnh Bắc Bộ theo dõi tình hình thời tiết, tin gió mùa Đông Bắc để chủ động triển khai các biện pháp phòng, tránh. Trong đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh có công điện chỉ đạo các Sở, ban, ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ và chủ động các biện pháp ứng phó; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Phú Yên có công văn yêu cầu 03 hồ thủy điện: Sông Ba hạ, Krông H’năng, Sông Hinh vận hành điều tiết đưa mực nước các hồ về mực nước trước lũ.

V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI:
1. Tỉnh Nghệ An

Theo Báo cáo nhanh số 59/BC.VP-PCTT ngày 08/11/2016 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Nghệ An, đợt mưa lớn trong các ngày 07-08/11 đã gây ra sạt lở sườn núi tại huyện Hưng Nguyên với chiều dài 700m, cao 70m làm 20 hộ dân phải di dời và ảnh hưởng 80 hộ. 
2. Tỉnh Bình Dương

Theo báo cáo nhanh số 645/BCN-CCTL và 646/BCN-CCTL ngày 08/11/2016 của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Dương, do hồ Dầu Tiếng xả qua tràn (Q= 300 m3/s) đã gây ngập úng trên địa bàn huyện Dầu Tiếng làm 04 nhà bị ngập (độ sâu từ 0,5-1m), 01 nền nhà bị sụt lún (5x5m), 19 ha lúa và 10 ha cao su bị ngập.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban chỉ huy PCTT và TKCN các địa phương đã huy động các lực lượng, phương tiện giúp đỡ nhân dân sơ tán người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, tổ chức túc trực 24/24 để sẵn sàng chủ động ứng phó với các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra.
V. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO:
1. Khẩn trương khắc phục hậu quả của đợt mưa, lũ các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên để sớm ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân; tổ chức thống kê, đánh giá thiệt hại do mưa lũ gây ra.
2. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến của gió mùa Đông Bắc, tình hình mưa, lũ, rét đậm tại vùng núi để chủ động các biện pháp ứng phó./. 
	Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Tổng cục Thủy sản;

- Cục Trồng trọt, Chăn nuôi;

- Lưu VT.
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Nguyễn Đức Quang


4

